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ĐÁP ÁN BÀI TẬP MÔN NGỮ VĂN 6 TUẦN 23 

 

PHẦN I: ĐỌC - HIỂU VĂN BẢN - TIẾNG VIỆT (6 ĐIỂM) 

Câu 1:  

         a. Xác định phương thức biểu đạt chính của văn bản trên. (1 ĐIỂM) 

 GỢI Ý:  Phương thức biểu đạt chính của văn bản trên là: Tự sự 

         b. Chi tiết: Gấu bảo tớ là "không bao giờ nên tin tưởng vào người đã bỏ bạn lại 

một mình trong lúc nguy cấp” trong câu chuyện có ý nghĩa gì? (1 ĐIỂM) 

  GỢI Ý:  - Là bạn bè cần phải biết giúp đỡ nhau trong lúc khó khăn, hoạn nạn, 

không được bỏ bạn trong những lúc nguy hiểm, khó khăn cận kề… 

         c.  Qua văn bản trên muốn gửi đến chúng ta thông điệp gì? (1 ĐIỂM) 

 GỢI Ý:   - Bạn bè cần phải biết yêu thương, đoàn kết, biết hỗ trợ giúp đỡ nhau khi 

khó khăn, và luôn tin tưởng lẫn nhau để có một tình bạn đẹp. 

Câu 2: 

 a. Xác định một phó từ trong đoạn văn sau. Cho biết phó từ vừa tìm được 

thuộc loại phó từ nào? (1 ĐIỂM) 

… Bạn anh có thể đã gặp nguy hiểm trong khi anh ta trốn trên cây an toàn. Bạn bè 
thì phải giúp đỡ nhau trong những lúc hoạn nạn như vậy. 

GỢI Ý:   Phó từ:  đã (0.5 ĐIỂM) 

  Thuộc loại phó từ chỉ thời gian (0.5 ĐIỂM) 

 b. Đặt câu với phó từ vừa tìm được ở câu 2a. (không được lấy câu có từ văn 

bản trên) HS đặt câu không được lấy từ văn bản. (1 ĐIỂM) 

 GỢI Ý:   

 - HS đặt câu đảm bảo nội dung rõ ràng: 0.25 điểm.  

 - Câu có phó từ “đã”: 0.25 đ. 

 - Chỉ ra đúng phó từ trong câu văn vừa đặt: 0.25 điểm. 

 - Đảm bảo đúng hình thức (đầu câu viết hoa, có dấu kết thúc câu): 0.25 điểm 

 VD: Em đã học bài xong. 

c. Tìm biện pháp tu từ có trong câu sau. Nêu tác dụng của biện pháp tu từ em 

vừa tìm được. (1 ĐIỂM) 

- Từ xa nhìn lại, cây gạo sừng sững như một tháp đèn khổng lồ. 

GỢI Ý: 

 Phép tu từ: so sánh (cây gạo sừng sững như một tháp đèn khổng lồ) (0.5 ĐIỂM) 

 Tác dụng: So sánh cây gạo với tháp đèn khổng lồ, làm cho hình tượng cây gạo trở 

nên cao lớn, khổng lồ. Làm tăng tính gợi hình, gợi cảm cho câu văn. (0.5 ĐIỂM) 
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PHẦN II: (4 ĐIỂM) TẠO LẬP VĂN BẢN 

- Học sinh có thể trình bày nhiều cách khác nhau miễn đáp ứng được yêu cầu đề. 

Khi chấm bài, giáo viên cần đánh giá cả hai mặt nội dung và hình thức diễn đạt. 

* MỘT VÀI GỢI Ý ĐỂ THAM KHẢO: 

- Nội dung: Qua đoạn văn, học sinh làm toát lên được nội dung về nhân vật Kiều Phương 

(Kiều Phương có sự hồn nhiên, ngây thơ, cô bé có tài năng hội họa và có tình cảm trong 

sáng và lòng nhân hậu). Từ đó, HS phải biết liên hệ, rút ra bài học cho bản thân mình. 

- Hình thức diễn đạt:  

+ Lời văn mạch lạc, rõ ràng, trong sáng. 

+ Độ dài đoạn văn: từ 8 đến 10 câu. 

 


